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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 167/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 03 tháng 12 năm 2018


TỜ TRÌNH
V/v giao chỉ tiêu tổng số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 7
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về Hướng dẫn thực hiện nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP); 
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ về quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 41/2012/NĐ-CP); Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (gọi tắt là Nghị định số 36/2013/NĐ-CP);
Thực hiện Thông báo số 5763/TB-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ Nội vụ về Kết luận buổi làm việc của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

Tiếp theo các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 145/TTr-UBND ngày 08/11/2018 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019, số 141/TTr-UBND ngày 05/11/2018 và số 145/TTr-UBND ngày 08/11/2018 về việc đề nghị phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019; trên cơ sở kết quả làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến sử dụng, quản lý hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP,  Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP như sau:
1. Thực trạng hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã sử dụng tiết kiệm chi thường xuyên và nguồn xã hội hóa để ký hợp đồng làm việc các nhiệm vụ tại các vị trí được xác định là hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và không xây dựng Phương án các công việc thực hiện hợp đồng lao động để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định tại điểm 2 Mục IV Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP(
). Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Bộ Nội vụ xem xét phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh(
), trong đó đề xuất Bộ Nội vụ phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nhưng không được Bộ Nội vụ xem xét. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định thẩm quyền giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc địa phương.
Qua rà soát, hiện các cơ quan, đơn vị đang sử dụng nguồn kinh phí từ 100 biên chế được giao (gồm 42 biên chế công chức và 58 biên chế sự nghiệp) để hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. 

Tại Thông báo số 5763/TB-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ Nội vụ về Kết luận buổi làm việc của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng yêu "... chấm dứt việc dùng biên chế được cấp có thẩm quyền giao để hợp đồng theo Nghị số 68/2000/NĐ-CP đối với một số nội dung công việc có tính chất phục vụ".
Đồng thời, hướng dẫn tỉnh nghiên cứu việc giao hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP của một số địa phương(
) để thực hiện theo hướng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chung với Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đề xuất, kiến nghị
2.1 Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng thời để giải quyết khó khăn về biên chế và phục vụ công tác sắp xếp, tinh giãn biên chế trong thời gian tới. Trước mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giao chỉ tiêu tổng số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP như sau:
a) Giao tổng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 100 (bằng với số chỉ tiêu biên chế hiện đang được sử dụng để hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP), trong đó:
- Cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 42 người.

- Đơn vị sự nghiệp công lập: 58 người.

b) Về kinh phí xử lý hợp đồng theoNghị định 68/2000/NĐ-CP: Nguồn ngân sách tỉnh tập trung chưa phân bổ(
).

2. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh:
Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 01 Nghị quyết chung về giao biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc và phê duyệt tổng số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019 (số liệu đã tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh), cụ thể: 
a) Tổng biên chế công chức giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019 là 1.989 chỉ tiêu. Biên chế công chức dự phòng là 42 chỉ tiêu.
b) Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019 là 14.660 chỉ tiêu, trong đó:

- Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là 14.176 chỉ tiêu, cụ thể: Sự nghiệp Giáo dục đào tạo 10.711 chỉ tiêu; Sự nghiệp Y tế 2.546 chỉ tiêu; Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin 316 chỉ tiêu; Sự nghiệp khác 603 chỉ tiêu.

- Biên chế sự nghiệp dự phòng: 484 chỉ tiêu.
c) Phê duyệt tổng số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019 là 100 chỉ tiêu, trong đó:

- Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 42 chỉ tiêu.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 58chỉ tiêu.
(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, KTTH3
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Hòa



� Giai đoạn này việc quản lý CBCCVC đã có nhiều thay đổi theo Luật Cán bộ công chức năm 2008 (có hiệu lực từ năm 2010) và Luật Viên chức 2010 (có hiệu lực từ năm 2012) nên Trung ương không có ý kiến về nội dung này.


� Tại các Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 02/10/2013 và số 49/TTr-UBND ngày 31/7/2015.


� như Gia Lai, Đăk Lăk, Hà Nam, Hà Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Long...


(�) Hiện nay, trong dự toán ngân sách 2019, nguồn ngân sách tỉnh tập trung chưa phân bổ dự kiến để xử lý các nội dung liên quan đến biên chế là 48 tỷ đồng (gồm lĩnh vực giáo dục 22 tỷ đồng, các lĩnh vực khác 26 tỷ đồng) đảm bảo để bố trí kinh phí cho 100 chỉ tiêu động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (theo định mức trung bình 04 triệu đồng/tháng/người đối với HĐLĐ 68 trong đơn vị sự nghiệp và 05 triệu đồng/tháng/người đối với HĐLĐ 68 trong đơn vị hành chính (tính theo bậc lương trung bình sau khi đã cộng phụ cấp, BHXH theo Bảng lương tại nghị định 204/2004/NĐ-CP).
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